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Ê-ĐI-XƠN VÀ BÀ MẸ 
 

Hôm đó, Ê-đi-xơn vừa đi ra ga thì mẹ ở nhà đau bụng dữ dội. Bố bận 

đi làm. Khi chị Ta-ni-a về, mẹ thều thào bảo chị đi gọi em và mời bác sĩ. 

Bác sĩ đến khám bệnh và cho biết: bà đang đau ruột thừa, phải mổ 

ngay, chờ đến sáng thì muộn quá. Nhưng trời cứ tối dần, mà dưới ánh đèn 

dầu thì làm sao mổ được. Thấy bác sĩ lo lắng, Ê-đi-xơn hỏi ông: 

- Thưa bác sĩ, nếu thắp tất cả đèn dầu lên để mổ thì có được không ạ? 

- Không được vì không đủ ánh sáng, mổ như thế nguy hiểm lắm. 

Ê-đi xơn ôm đầu suy nghĩ, niềm thương mẹ day dứt trong lòng. Đột 

nhiên, cậu bé nhìn thấy ánh đèn sáng chói phản chiếu từ mảnh sắt tây trên 

tủ. Một tia sáng lóe lên trong đầu cậu: "Sao không mượn tấm gương lớn ở 

hiệu tạp hóa về và cho phản chiếu thật nhiều ánh đèn cho sáng hơn?". Thế là 

cậu liền chạy ngay đi mượn tấm gương lớn. Lát sau, tất cả đèn dầu trong 

nhà được thắp sáng và đặt trước gương. Xong xuôi, cậu sang phòng bên, 

gặp bác sĩ và tự hào nói: 

- Thưa bác sĩ, đã có đủ ánh sáng rồi ạ! Mời bác sang xem. 

Bác sĩ sang phòng bên nhìn ánh đèn, nét mặt ông rạng rỡ hẳn lên: 

- Cháu làm thế nào mà tài thế, hỡi cậu bé thông minh! Bác sẽ bắt đầu 

ngay! 

Rạng sáng thì mổ xong. Bà mẹ thoát khỏi tay thần chết. Ê-đi-xơn cứu 

được mẹ nhờ sáng kiến của mình. 

Theo cuốn Ê-đi-xơn - NXB Kim Đồng, 1977 

 



Em hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây. 

 

Câu 1: Câu chuyện có những nhân vật nào? 

A. Ê-đi-xơn, bác sĩ, bố Ê-đi-xơn, mẹ Ê-đi-xơ. 

B. Ê-đi-xơn, chị Ta-ni-a, bố Ê-đi-xơn, mẹ Ê-đi-xơn. 

C. Ê-đi-xơn, chị Ta-ni-a, mẹ Ê-đi-xơn, bác sĩ. 

D. Chị Ta-ni-a, bố Ê-đi-xơn, mẹ Ê-đi-xơn, bác sĩ. 

Câu 2: Bà mẹ trong câu chuyện rơi vào tình trạng ra sao? 

A. Đau bụng dữ dội, phải có bác sĩ đến khám. 

B. Đau ruột thừa, phải mổ ngay mới cứu được. 

C. Đau ruột thừa, phải đem đến bệnh viện chữa. 

D. Đau bụng dữ dội, phải đem đến bệnh viện chữa. 

Câu 3: Ê-đi-xơn đã nghĩ ra sáng kiến gì giúp bác sĩ cứu sống mẹ? 

A. Tập trung tất cả đèn dầu trong nhà rồi thắp lên, đủ ánh sáng để mổ. 

B. Mượn nhiều mảnh sắt tây chiếu ánh đèn, đủ ánh sáng để mổ. 

C. Mượn tấm gương lớn phản chiếu nhiều ánh đèn, đủ ánh sáng để mổ. 

D. Mượn tất cả đèn dầu ở viện rồi thắp lên, đủ ánh sáng để mổ. 

Câu 4: Dòng nào dưới đây nêu đúng đặc điểm nổi bật của cậu bé Ê-đi-xơn? 

A. Thông minh, có tình cảm thương mẹ sâu sắc. 

B. Thương mẹ sâu sắc, không có ý thức trách nhiệm. 

C. Thông minh, có tình cảm tốt đẹp với bác sĩ. 

D. Thông minh, không có ý thức trách nhiệm với gia đình. 

Câu 5: Qua bài đọc này, em học tập Ê-đi-xơn điều gì? 
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II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

 

Câu 6: Em hãy tìm và viết lại các danh từ riêng trong bài đọc Ê-đi-xơn và bà mẹ. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 7:  Đánh dấu X vào ô trống nêu đúng tác dụng của dấu ngoặc kép: 

 

               Tác dụng 

 

 

Câu  

Dẫn lời nói trực tiếp của 

nhân vật 

Đánh dấu từ ngữ được 

dùng với ý nghĩa đặc biệt 

Một tia sáng lóe lên trong 

đầu cậu: "Sao không mượn 

tấm gương lớn ở hiệu tạp 

hóa về và cho phản chiếu 

thật nhiều ánh đèn cho sáng 

hơn?" 

……………… ……………… 

 

Câu 8 : Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu sau:  

“Khi chị Ta-ni-a về, mẹ thều thào bảo chị đi gọi em và mời bác sĩ.” 

 

Chủ ngữ là:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vị ngữ là:    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Câu 9: Xếp các từ được gạch dưới và in đậm trong đoạn văn sau vào ô thích hợp trong 

bảng: 

Cầu Thê Húc màu son, cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn. Mái đền lấp ló bên 

gốc đa già, rễ lá xum xuê. Xa một chút là Tháp Rùa, tường rêu cổ kính. Tháp xây trên gò 

đất giữa hồ, cỏ mọc xanh um. 

 

Danh từ Động từ Tính từ 

 
………………………………………………… 

 

 
………………………………………………… 

  

 
………………………………………………… 

  

 
………………………………………………… 

  

 
…………………………………………………  

 

 
……………………………………………….. 

 
………………………………………………… 

  

 
…………………………………………………  

 

 
…………………………………………………  

 

Câu 10: 

a. Tìm 4 từ cùng nghĩa với từ “trung thực”  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Tìm 4 từ trái nghĩa với từ “trung thực” 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Đặt 1 câu với một trong các từ vừa tìm được ở bài tập a và b: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

III. TẬP LÀM VĂN 
Thời gian thắm thoát thoi đưa, mới đây mà em đã học gần 4 năm tại mái trường 

Hồ Văn Huê rồi. Hãy kể lại một câu chuyện nói về kỉ niệm đáng nhớ giữa em với 

người bạn thân hoặc thầy cô của mình nhé. 
 

 

                    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 



ĐÁP ÁN 

 

1 2 3 4 

C B C A 

 

Câu 5: Phải biết yêu thương mẹ, có ý thức trách nhiệm với gia đình…. 

Câu 6: Ê-đi-xơn, Ta-ni-a 

Câu 7: Đánh dấu X vào ô trống nêu đúng tác dụng của dấu ngoặc kép: 

 

               Tác dụng 

 

 

Câu  

Dẫn lời nói trực tiếp của 

nhân vật 

Đánh dấu từ ngữ được 

dùng với ý nghĩa đặc biệt 

Một tia sáng lóe lên trong 

đầu cậu: "Sao không mượn 

tấm gương lớn ở hiệu tạp 

hóa về và cho phản chiếu 

thật nhiều ánh đèn cho sáng 

hơn?" 

 

 

                     X 

 

Câu 8: 

Chủ ngữ là: mẹ  

Vị ngữ là:  thều thào bảo chị đi gọi em và mời bác sĩ 

Câu 9: 

Danh từ Động từ Tính từ 

Thê Húc, đền, hồ, Tháp Rùa xây 

 

cổ kính, xanh um, xum xuê 

 

Câu 10: 

a. Từ cùng nghĩa với trung thực: thẳng thắn, ngay thẳng, ngay thật, chân thật, 

thật thà, thành thật, thực lòng, thực tình, thực tâm, bộc trực, chính trực, trung 

trực... 

b. Từ trái nghĩa với trung thực: dối trá, gian dối, gian lận, gian manh, gian 

ngoan, gian giảo, gian trá, lừa bịp, lừa dối, bịp bợm, lừa đảo, lừa lọc... 

c. VD: Cáo là một loài vật gian xảo. 

(HS có thể lựa chọn từ ngữ khác và đặt câu cho phù hợp) 


